
27 tội danh dù chuẩn bị phạm tội vẫn chịu trách nhiệm hình sự theo 
dự thảo Bộ Luật hình sử sửa đổi 

Điều 141: Hiếp dâm 

Điều 142: Hiếp dâm người dưới 16 tuổi 

Điều 143: Cưỡng dâm 

Điều 144: Cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi 

Điều 145: Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 
13 tuổi đến dưới 16 tuổi 

Điều 146: Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi 

Điều 147: Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm 

Điều 150: Mua bán người 

Điều 151: Mua bán người dưới 16 tuổi 

Điều 157: Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật 

Điều 170: Cưỡng đoạt tài sản 

Điều 171: Cướp giật tài sản 

Điều 193: Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm 

Điều 194: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh 

Điều 208: Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các 
giấy tờ có giá giả khác 

Điều 248: Sản xuất trái phép chất ma túy 

Điều 251: Mua bán trái phép chất ma túy 

Điều 304: Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm 
đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự 

Điều 305: Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm 
đoạt vật liệu nổ 



Điều 306: Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm 
đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ 

Điều 309: Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, phát tán, mua bán trái phép hoặc 
chiếm đoạt chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân 

Điều 311: Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái phép chất cháy, 
chất độc 

Điều 341: Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc 
tài liệu giả của cơ quan, tổ chức 

Điều 348: Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt 
Nam trái phép 

Điều 349: Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước 
ngoài trái phép 

Điều 359: Giả mạo trong công tác 

Điều 361: Cố ý làm lộ bí mật công tác; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài 
liệu bí mật công tác.  


